     VĂN HỌC THẾ GIỚI 
	STT
	Tên sách
	Tác giả
	Mã
	Số bản

	1
	Hai vạn dặm dưới biển
	Jules Verne
	TN3460-3462
	3

	2
	Đảo giấu vàng
	Robert Louis Stevenson
	TN3463-3465
	3

	3
	Đảo trốn tìm
	Nhiều tác giả
	TN2409, TN3420-3421
	1

	4
	Thời thơ ấu
	Macxim Gorki
	TN3477
	1

	5
	Những tấm lòng cao cả
	Edmondo De Amicis
	TN25
	1

	6
	Những chuyện kỳ diệu
	Guyom Hoph
	
	3

	7
	Hoàng tử nhỏ và chú bé nghèo khó
	Mark Twain
	TN691-693
	3

	8
	Rô-bin-xơn Cơ-ru-xô
	Đa-ni-en-đê-phô
	TN655-657
	3

	9
	Những ngày xưa yêu dấu
	Roald Dahl
	TN838-840
	3

	10
	Câu chuyện kỳ diệu về Henry Sugar và sáu chuyện khác.
	Roald Dahl
	TN155-157
	3

	11
	Vẻ đẹp đen
	Mary Sebag - Montefiore
	TN670-672
	3


	12
	Công chúa bé nhỏ
	Susana Davidson
	TN643-645
	3

	13
	Tám mươi ngày vòng quanh thế giới
	Janes Bingham
	TN640-642
	3

	14
	Vương quốc các loài hoa
	Maurice Gareme
	TN179-181
	3

	15
	Bác fox tuyệt vời
	Roald Dahl
	TN194-196
	3

	16
	Pi-no-ki-o
	Katie Daynes
	TN664-666
	3

	17
	A- li- xơ ở xứ sở diệu kỳ
	Leskixim
	TN646-648
	3

	18
	Những cuộc phiêu lưu kỳ lạ của Ô- đi- xê
	NXB Kim Đồng
	TN658-660
	3

	19
	Ngụ ngôn Ê-dốp
	Carol Watson – Katie Daynes
	TN637-639
	3

	20
	Những cô gái nhỏ
	 Mary Sebag - Montefiore
	TN667-669
	3

	21
	Những cuộc phiêu lưu của Giu-li-vơ
	Gill Havey
	TN661-663
	3

	22
	Đứa con muộn màng
	A.Alecxin
	TN776-768
	3

	23
	Còn sống còn yêu
	V.Raxputin
	TN769-771
	3

	24
	Chiếc chìa khóa vàng hay chuyện li kỳ của Bu-ra-ti-no
	A.Tôn-xtoi
	TN89, TN92
	2

	25
	Heido- chuyện về một cô bé ở miền núi Thụy Sĩ
	Johanna Spyri
	TN01-03
	3

	26
	Bầy thiên nga
	Rosie Dickins
	TN650
	1

	27
	Bà chua tuyết
	Lesley Sim
	TN653
	1

	28
	Sophie và tên khổng lồ
	Roald Dahl
	TN146
	1

	29
	Không gia đình
	Hectomalot
	TN11- TN12
	2


VĂN HỌC VIỆT NAM

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Mã
	Số bản

	1
	Trước mùa mưa bão- Hòn đảo phía chân trời
	Trần Nhuận Minh
	TN3291
	1

	2
	Chắp cánh thiên thần – Tập 1
	Duy Tuệ
	TN3427
	1

	3
	Chắp cánh thiên thần - Tập 2
	Duy Tuệ
	TN3428
	1

	4
	Dế mèn phiêu lưu ký
	Tô Hoài
	TN41-43, 59, 60, 102
	6

	5
	Anh em nhà kiến
	Nguyễn Châu
	TN192
	1

	6
	Bỏ trốn
	Phan Thị Thanh Nhàn
	TN74
	1

	7
	Những người sống cùng tôi
	Lê Thanh Nga
	TN674
	1

	8
	Ngựa trắng
	Hoàng Nguyên Cát
	TN167
	1

	9
	Gửi lại tuổi thơ
	Thiên Sơn
	TN865
	1

	10
	Câu chuyện nhỏ bài học lớn
	Tâm Anh
	TN3119
	1

	11
	Quà của tuổi
	Lê Thị Thu Thủy
	TN712-714
	3

	12
	Bà ngoại
	Ma Văn Kháng
	TN826-828
	3

	13
	Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ
	Nguyễn Nhật Ánh
	TN3526
	

	14
	Ông bố 18 tuổi
	Nguyễn Thị Tuyết Liên
	TN718-720
	3

	15
	Đôi bạn
	Thùy Anh
	TN715-717
	3

	16
	Cánh diều đợi gió
	Nguyễn Kim Phong

Nguyễn Văn Tùng
	TN61
	1

	17
	Mẹ vắng nhà
	Nguyễn Thi
	TN85
	1

	18
	Cún số 5
	Thanh Châu
	TN341
	1

	19
	Những câu chuyện bổ ích và lý thú – tập 1
	Lưu Thu Thủy

Trần Thị Xuân Hương
	TN14
	1

	20
	Những câu chuyện bổ ích và lý thú – tập 2
	Trần Hòa Bình
	TN15-17
	3

	21
	Trong nhà – ngoài ngõ
	Nguyễn Bích San
	TN1263
	1

	22
	Những ngày thơ ấu
	Nguyên Hồng
	TN3512, 982, 983
	3

	23
	Những câu chuyện ngộ nghĩnh
	Bích Khoa
	
	

	24
	Truyện cổ tích bên cửa sổ
	Phong Thu
	TN2237
	1

	25
	Những người bạn của mèo Bạch Tuyết
	Huệ Văn
	TN2455
	1

	26
	Đảo trốn tìm
	NXB Kim Đồng
	TN3422
	1

	27
	Đi hứng mặt trời
	Lê Liên- Trần Huyền Trang
	TN2246
	1

	28
	Lớp trưởng và thường dân
	Nguyễn Thu Hà

Đoàn Thị Bích Thủy
	TN850-852
	3

	29
	Món quà tặng cha
	NXB Thông tấn
	TN1570
	1

	30
	100 gương trẻ tốt
	Vũ Văn Kính
	TN450
	1

	31
	Con ai thế này
	NXB trẻ
	TN47
	1

	32
	Cháu nhớ bà lắm
	Ngọc Thạch
	TN1567
	1

	33
	Tuổi trẻ Hoàng Văn Thụ
	Tô Hoài
	TN975
	1

	34
	Những bông hoa đẹp nhân ái
	Hội chữ thập đỏ Hà Nội
	TN65
	1

	35
	101 truyện mẹ kể con nghe
	Nguyễn Tiến Chiêm
	TN66
	1

	36
	Vịt con thích nổi tiếng
	Mai Quỳnh Anh
	TN3257
	1

	37
	Học trong bụng mẹ
	Trần Quốc Toàn
	TN3265
	1

	38
	Dế Mèn phiêu lưu ký
	Tô Hoài
	TN41
	1

	39
	Góc sân và khoảng trời
	Trần Đăng Khoa
	TN63-64
	2

	40
	Tuyển tập truyện viết cho thiếu nhi sau cách mạng tháng 8.
	Phong Thu
	TN6-7
	2

	41
	Tiếng cười Tú Mỡ
	Mai Hương
	TN13
	1

	42
	Sao khuê lấp lánh
	Nguyễn Đức Hiền
	TN676-678
	3

	43
	Cỏ lau
	Nguyễn Minh Châu
	TN149-151
	3

	44
	Những người sống cùng tôi
	Lê Thanh Nga
	TN673-675
	3

	45
	Chuyện vui dạy học
	Lê Phương Nga
	TN93-97
	5

	46
	Bắt đại bàng
	Bùi Chí Vinh
	TN104
	1

	47
	Gió lạnh đầu mùa
	Thạch Lam
	TN981
	1

	48
	Giông tố
	Vũ Trọng Phụng
	TN984
	1

	49
	Truyện ngắn tuyển chọn
	Nam Cao
	TN985
	1


      THƠ CA,  TỤC NGỮ VIỆT NAM
	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Mã
	Số bản

	1
	Tục ngữ, ca dao Việt Nam về giáo dục đạo đức
	Nguyễn Nghĩa Dân
	TN70, TN71
	2

	2
	Thơ Trần Đăng Khoa
	Trần Đăng Khoa
	TN137-139
	3

	3
	Thơ Tố Hữu
	Tố Hữu
	TN46, 87, TN143-145
	5

	4
	Thơ Thanh Trì
	Nhiều tác giả
	TN68
	1

	5
	Những bài thơ em yêu
	Phạm Hổ
	TN45
	1

	6
	Lúa chiêm lấp ló đầu bờ
	Trần Đình Nam
	TN586-588
	3

	7
	Râu tôm nấu với ruột bầu
	Trần Đình Nam
	TN589-591
	3

	8
	Thấy cô tóc bỏ đuôi gà
	Trần Đình Nam
	TN592-594
	3

	9
	Học thày không tày học bạn
	Trần Đình Nam
	TN595-597
	3

	10
	Chó treo mèo đậy
	Trần Đình Nam
	TN598-600
	3

	11
	Quân tử nhất ngôn
	Trần Đình Nam
	TN601-603
	3

	12
	Đây người dưng đó cũng người dưng 
	Trần Đình Nam
	TN604-606
	3

	13
	Khôn ngoan chẳng lọ thật thà
	Trần Đình Nam
	TN607-609
	3

	14
	Góc sân và khoảng trời
	Trần Đăng Khoa
	TN90-91
	2

	15
	Truyện cười khôi hài xưa và nay
	NXB Thanh Niên
	TN26, 27
	2

	16
	Truyện cười tiếu lâm khôi hài
	Ngọc Minh
	TN28, 29
	2

	17
	Truyện cười làng Trạng Việt Nam
	NXB Tổng hợp Đồng Nai
	TN55-58
	4

	18
	Trạng lợn
	Trần Đình Nam
	TN610-612
	3

	19
	Ba giai – Tú xuất
	Trần Đình Nam
	TN613-615
	3

	20
	Truyện Vĩnh Hoàng
	Trần Đình Nam
	TN616-618
	3

	21
	Truyện Quản Bạt
	Trần Đình Nam
	TN619-621
	3

	22
	Truyện Thủ Thiệm
	Trần Đình Nam
	TN622-624
	3

	23
	Truyện Ông Ó
	Trần Đình Nam
	TN625-627
	3

	24
	Truyện Nguyễn Kinh
	Trần Đình Nam
	TN628-630
	3

	25
	Truyện Xiển Bột
	Trần Đình Nam
	TN631-633
	3

	26
	Giai thoại Trạng Quỳnh
	Nguyễn Giao Cư
	TN332
	1


TRUYỆN CỔ TÍCH CÁC LOÀI VẬT
	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Mã
	Số bản

	1
	Chuyện về chú thỏ Benjamin
	Beathix Potter
	TN565-568
	3

	2
	Chuyện về chú mèo Tom Kitten
	Beathix Potter
	TN583-585
	3

	3
	Chuyện về mấy chú thỏ con nhà Flopsy
	Beathix Potter
	TN571-573
	3

	4
	Chuyện về bác ếch Jeremy Fisher
	Beathix Potter
	TN577-579
	3

	5
	Chuyện về bà nhím Tiggy – Winkle
	Beathix Potter
	TN574-576
	3

	6
	Chuyện về vợ chồng nhà chuột
	Beathix Potter
	TN580-582
	3

	7
	Chuyện về chú sóc con Nutkin
	Beathix Potter
	TN568-570
	3

	8
	Sói và bác sĩ gõ kiến
	NXB Kim Đồng
	TN230-232
	3

	9
	Bầy chim thiên  nga
	Truyện cổ An-đéc-xen.
	TN1484
	1

	10
	Con chim xanh
	NXB Kim Đồng
	TN275-277
	3

	11
	Gấu mặc áo choàng trắng
	Nguyễn M Hồng

Lê Bình
	TN1215
	1

	12
	Thỏ xanh và cáo gian ác
	Busquets và Batlle
	TN1250
	1

	13
	Thỏ xanh giúp bố thoát hiểm
	Busquets và Batlle
	TN1249
	1

	14
	Thỏ xanh đi cắm trại
	Busquets và Batlle
	TN1245
	1

	15
	Ếch ngồi đáy giếng
	NXB Kim Đồng
	TN202
	1

	16
	Ếch con khoác lác
	NXB Kim Đồng
	TN292
	1

	17
	Đồng dao: Em là con cá
	NXB Giáo dục
	TN1261
	1

	18
	Con công và con cóc
	NXB Giáo dục
	TN1160
	1

	19
	Gà anh và gà con
	NXB Kim Đồng
	TN1136
	1

	20
	Kin-ta-tô và những người bạn
	NXB giáo dục
	TN1146
	1

	21
	Sóc con
	NXB Mỹ thuật
	TN1155
	1

	22
	Sói con
	NXB Mỹ thuật
	TN1149
	1

	23
	Cáo con
	NXB Mỹ thuật
	TN1154
	1

	24
	Hươu con
	NXB Mỹ thuật
	TN1152
	1

	25
	Cuộc phiêu lưu của hai chú kiến
	Quê Chi – Họa Mi
	TN2045
	1

	26
	Nỗi sợ của thỏ con
	Trương Nhật-Họa Mi
	TN2584
	1

	27
	Châu chấu đá voi
	Bội Ngọc – Họa Mi
	TN2347
	1

	28
	Chú ếch xanh
	Huy Tuấn- Minh Quốc
	TN223
	1

	29
	Cuộc dạo chơi của ếch cốm
	NXB Giáo dục
	TN1095
	1

	30
	Sói già ngu ngốc
	Hùng Tâm-Minh Trang
	TN1081
	1

	31
	Thỏ mẹ tìm con
	Bùi Hà My

Nguyễn Quang Vinh 
	TN1100
	1

	32
	Hổ và các con vật bé nhỏ
	Thanh Thúy-Tú Ân
	TN1091
	1

	33
	Dế nâu và cây đàn
	Kim Chi-Mai Hương
	TN1070
	1

	34
	Bài học của bồ nông
	NXB Trẻ
	TN1491
	1

	35
	Anh em nhà kiến
	Nguyễn Châu
	TN191-193
	3

	36
	Người bạn ở Đại dương
	NXB Thanh Hóa
	TN67
	1


TỦ SÁCH THĂNG LONG – HÀ NỘI
	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Mã
	Số bản

	1
	Kể chuyện Thăng Long-Hà Nội:

Kỳ tích chống ngoại xâm
	NXB Kim Đồng
	TN2500
	1

	2
	Kể chuyện Thăng Long-Hà Nội:

Kinh đô muôn đời
	NXB Kim Đồng
	TN2512
	1

	3
	Kể chuyện Thăng Long-Hà Nội:

Cảnh sắc Hà Nội
	NXB Kim Đồng
	TN2498
	1

	4
	Cây đa ngàn tuổi và ba đứa trẻ
	NXB Kim Đồng
	TN3448
	1

	5
	Em yêu Hà Nội – Hà Nội của em
	NXB Kim Đồng
	TN2232
	1

	6
	Nghìn xưa văn hiến -  tập I
	NXB Kim Đồng
	TN205
	1

	7
	Nghìn xưa văn hiến- Tập VI
	NXB Kim Đồng
	TN219
	1

	8
	Thăng Long – Hà Nội những điều tôi muốn biết- Tập 1
	NXB Kim Đồng
	TN3057
	1

	9
	Thăng Long – Hà Nội những điều tôi muốn biết
	NXB Kim Đồng
	TN3068
	1


TỦ SÁCH CÔNG CHÚA
	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Mã
	Số bản

	1
	Truyện về ba nàng công chúa(tập 1)
	Trần Ngọc Diệp
	TN1736 -1740
	5

	2
	Truyện  về ba nàng công chúa(tập 2)
	Trần Ngọc Diệp
	TN 1741-1745
	5

	3
	Công chúa Aurora và vương miện kim cương
	Nguyễn Kim Diệu
	TN 1746-1755
	10

	4
	Giáng sinh dưới thủy cung
	Phạm Phương Chi
	TN 1756-1765
	10

	5
	Cuộc phiêu lưu của cá heo nhỏ
	Mỹ Dung
	TN 1766-1775
	10

	6
	Lịch sự như một công chúa
	Phạm Phương Chi
	TN 1776-1785
	10

	7
	Người bạn mới
	Mỹ Dung
	TN 1786-1795
	10

	8
	Buổi dạ tiệc hoàng cung
	Thùy Dương
	TN 1796-1805
	10

	9
	Học cách cư xử như công chúa
	Nguyễn Kim Diệu
	TN 1806-1815
	10

	10
	Công chúa và mùa xuân
	Việt Hà
	TN 1816-1825
	10

	11
	Công chúa lạc vào rừng lạ
	Lê Phong
	TN 69-78
	10


NGĂN SÁCH TOÁN HỌC
	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Mã
	Số bản

	1
	Eflexagon, zillien và những ý tưởng toán học khác
	Trần Quốc Long
	1850-1854
	5

	2
	Những cuộc phiêu lưu của Penrose- chú mèo ham học toán
	Lê Quý
	1855-1859
	5

	3
	Những cuộc phiêu lưu mới của Penrose
	Phạm Thu Trang
	1860-1864
	5

	4
	Eractal, googol và những câu chuyện toán học khác 
	Đỗ Hồng Ngọc
	1865-1869
	5

	5
	Những cuộc đời vĩ đại
	Barbara Taylor
	1870-1874
	5


HÀO KIỆT ĐẤT PHƯƠNG NAM
	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Mã
	Số bản

	1
	Nguyễn Hữu Cảnh- Người khai sinh Sài Gòn
	NXB Kim Đồng
	2132-2141
	10

	2
	Nguyễn Trung Trực-gươm tuốt Kiên Giang
	NXB Kim Đồng
	2142-2149
	8

	3
	Nguyễn Huệ-Sấm đỏ rạch gầm.
	NXB Kim Đồng
	2150-2158
	9

	4
	Nguyễn Tri Phương-lá cờ lệnh đại hồng
	NXB Kim Đồng
	2159-2164
	6

	5
	Thủ khoa Huân – Ba lần khởi nghĩa
	NXB Kim Đồng
	2165-2174
	10

	6
	Trần Cao Vân – Danh lưu đến vạn đời
	NXB Kim Đồng
	2175-2184
	10

	7
	Thiên Hộ Dương-Chiến lũy Tháp Mười
	NXB Kim Đồng
	2185-2194
	10

	8
	Trương Định-Bình tây đại nguyên soái
	NXB Kim Đồng
	2195-2204
	10

	9
	Mai Xuân Thưởng-lãnh tụ Cần Vương Bình Định
	NXB Kim Đồng
	2205-2214
	10

	10
	Nguyễn Đình Chiểu – Mắt mù nhưng lòng sáng
	NXB Kim Đồng
	2215-2224
	10


TỦ SÁCH BÁC HỒ

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Mã
	Số bản

	1
	Về quê với Bác
	Chu Trọng Tuyền
	TN2122-2126
	5

	2
	Tiếng hát bay xa
	NXB Kim Đồng
	TN 2127-2131
	5

	3
	Tấm lòng chúng em
	Trần Đăng Khoa
	TN 2112-2121
	10

	4
	Bác Hồ - một tình yêu bao la
	NXB Kim Đồng
	TN 3185-3189
	5

	5
	HCM với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc
	Trần Cao Kiều
	TN791
	1

	6
	Chủ tịch HCM với sự nghiệp giáo dục Việt Nam
	Thanh Hương
	TN793
	1

	7
	Chủ tịch HCM về đạo đức cách mạng
	NXB CAND
	
	1

	8
	HCM –kiến trúc sư lỗi lạc
	Trần Đình Huỳnh
	TN796
	1

	9
	Những nhà lãnh đạo xuất sắc của cách mạng Việt Nam
	Nhiều tác giả
	TN1219
	1

	10
	Bác Hồ của chúng em
	Trần Đương
	TN801, 802
	2

	11
	Bách khoa thư Hồ Chí Minh với giáo dục đào tạo
	Phan Ngọc Liên
Nguyễn An
	TN797
	1

	12
	Tư tưởng HCM và con đường CM Việt Nam
	Võ Nguyên Giáp
	TN798
	1

	13
	Nguyễn Ái Quốc – HCM những tác phẩm tiêu biểu từ 1919 đến 1945
	Phong Lê
Trần Hữu Tá
	TN799
	1

	14
	Cha và con
	Hồ Phương
	TN950
	1

	15
	Bác Hồ của chúng ta
	Trần Đương
	TN801, 802
	2

	16
	Kể chuyện Bác Hồ tập 3
	Trần Ngọc Linh
	TN803
	1

	17
	Kể chuyện Bác Hồ tập 2
	Trần Ngọc Linh
	TN804
	1

	18
	Bác Hồ của chúng em
	Vũ Kì
	TN800
	1

	19
	Búp sen xanh
	Sơn Tùng
	TN945, 946, 805
	3

	20
	HCM trả lời phỏng vấn báo chí
	Nguyễn Sông Lam
	TN951
	1

	21
	Học tập tấm gương đạo đức Bác Hồ
	Nguyễn Tiến Thăng
	TN948, 949
	2

	22
	Nhật kí trong tù
	NXB Văn học
	TN806
	1

	23
	Kể chuyện về gia thế chủ tịch Hồ Chí Minh
	Chu Trọng Huyến
	TN1200
	1

	24
	Tư tưởng Hồ Chí Minh về bồi dưỡng thế hệ cách mạng đời sau.
	Trần Quy Nhơn
	TN954
	1

	25
	79 mùa xuân Hồ Chí Minh
	Bá Ngọc
	TN947, 958
	2

	26
	HCM chân dung đời thường
	Bá Ngọc
	TN956
	1

	27
	Những người thân trong gia đình Bác Hồ
	Trần Minh Siêu
	TN955
	1

	28
	Ánh mắt Bác Hồ
	Trần Đương
	TN953
	1

	29
	Thời thanh niên của Bác Hồ
	Hồng Hà
	TN952
	1

	30
	Chuyện với người cháu gần nhất của Bác Hồ
	Hồng Khanh
	TN957
	1

	31
	Bác Hồ thời học trò thông minh
	Chu Trọng Huyến
	TN959
	1

	32
	Những điều chưa biết trong thơ ca chiến khu của Bác Hồ
	Vũ Châu Quán
	TN961
	1

	33
	Chuyện kể về Bác Hồ
	Vũ Kì
	TN960
	1


TRANH TRUYỆN DÂN GIAN VIỆT NAM 
( Sách song ngữ)
	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Mã
	Số bản

	1
	Sự tích cây nêu ngày tết
	Trần Quốc
	2102-2111
	10

	2
	Từ Thức gặp tiên 
	Minh Quốc
	2262-2271
	10

	3
	Năm hũ vàng
	Thụy Anh
	3380-3383
	4

	4
	Tấm Cám
	Minh Quốc
	3384-3393
	10

	5
	Tìm mẹ
	Nguyễn Công Hoan
	3394-3399
	6

	6
	Sự tích trầu cau
	Hoài Nam
	3400-3409
	10

	7
	Sự tích Hồ Gươm
	Minh Trang
	3410-3419
	10


NGĂN SÁCH ĐẠO ĐỨC
	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Mã
	Số bản

	1
	Những câu chuyện về tình yêu thương
	Liên Hoàn – Tâm Hằng
	TN2272-2281
	10

	2
	Những câu chuyện về sự lễ phép
	Liên Hoàn – Tâm Hằng
	TN 2282-2291
	10

	3
	Những câu chuyện về lòng hiếu thảo
	Liên Hoàn – Tâm Hằng
	TN 2292-2301
	10

	4
	Những câu chuyện về lòng dũng cảm
	Liên Hoàn – Tâm Hằng
	TN 2302-2311
	10

	5
	Những câu chuyện về sự hòa thuận
	Liên Hoàn – Tâm Hằng
	TN 2312-2321
	10

	6
	Những câu chuyện về tính tiết kiệm
	Liên Hoàn – Tâm Hằng
	TN 2323-2331
	10

	7
	Những người sống quanh em – Người bán phở
	Nguyễn Thị Bích Nga
	TN 2062-2071
	10

	8
	Những người sống quanh em-Anh đổ rác hàng xóm
	Nguyễn Thị Bích Nga
	TN 2072-2081
	10

	9
	Những người sống quanh em-Cô công nhân vệ sinh đường phố
	Nguyễn Thị Bích Nga
	TN2082-
	10

	10
	Những người sống quanh em – Thím giúp việc nhà
	Nguyễn Thị Bích Nga
	TN 2092-2101
	10


TỦ SÁCH DANH NHÂN VIỆT NAM
	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Mã
	Số bản

	1
	Triệu Việt Vương
	Vũ Kim Biên
	TN2410-2418
	9

	2
	Trạng Lường Lương Thế Vinh
	Quỳnh Cư
	TN2419-2428
	9

	3
	Đại Y sư Tuệ Tĩnh
	Quỳnh Cư
	TN2429-2438
	9

	4
	Bà Chúa kho
	Huy Cờ
	TN2439-2448
	9

	5
	Mạc Đĩnh Chi-sen trong giếng ngọc
	Đinh Ngọc Tùng
	TN2459-2468
	9

	6
	Tướng quân Nguyễn Cao
	Huy Cờ - Huy Tâm
	TN2469-2478
	9

	7
	Người làm thuê quán trọ thành Thăng Long
	Khúc Hà Linh
	TN2479-2484
	6

	8
	Bà chúa sao sa
	Đỗ Ngọc Hùng
	TN2485-2488
	4

	9
	Dương Vân Nội
	Lê Vân
	TN2519-2528
	10

	10
	Vừ A Dính
	Tô Hoài
	TN2529-2535
	7


TỦ SÁCH KỂ CHUYỆN SỰ TÍCH

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Mã
	Số bản

	1
	Sự tích con dế
	Thụy Hà
	TN2549-2554
	6

	2
	Sự tích hòn Trống Mái
	Thụy Hà
	TN 2555-2560
	6

	3
	Sự tích Đá Bà Rầu
	Thụy Hà
	TN 2561-2566
	6

	4
	Sự tích con kiến mà kiện củ khoai
	Thụy Hà
	TN 2567-2572
	6

	5
	Sự tích quả dưa hấu
	Thụy Hà
	TN 2573-2576
	6

	6
	Sự tích hoa ban
	Thụy Hà
	TN 2577-2582
	6

	7
	Sự tích lông công lông quạ
	Minh Phương
	TN TN233-235
	3

	8
	Sự tích Hồ Gươm
	NXB Kim Đồng
	TN272-274
	3

	9
	Sự tích cá đuôi cờ
	Sông Trà
	TN278-280
	3

	10
	Sự tích con Dã Tràng
	Diên Điền
	TN726-728
	3

	11
	Sự tích ao Phật
	Hồng Hà
	TN2761-2770
	10

	12
	Sự tích Hồ Ba Bể
	Hồng Hà
	TN2741-2750
	10

	13
	Sự tích ông Ba Mươi
	Hồng Hà
	TN2776-2780
	5


\
TRANH TRUYỆN DÂN GIAN VIỆT NAM
	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Mã
	Số bản

	1
	Con cóc là cậu ông giời
	Nguyễn Huy Tưởng
	TN2591-2600
	10

	2
	Có công mài sắt, có ngày nên kim
	Hồng Hà
	TN2601-2610
	10

	3
	Anh em sinh năm
	Hồng Hà
	TN2611-2620
	10

	4
	Ba chàng trai tài giỏi
	Hồng Hà
	TN2621-2630
	10

	5
	Cưỡi ngỗng mà về
	NXB Kim Đồng
	TN317-319
	3

	6
	Người vợ hiền
	Hồng Hà
	TN2751-2760
	10

	7
	Chàng ngốc học khôn
	NXB Kim Đồng
	TN305-307
	3

	8
	Chàng học trò có chí
	Hồng Hà
	TN2771-2780
	10

	10
	Công chúa Thủy Tề
	Hồng Hà
	TN2791-2800
	10

	11
	Diệt Mãng xà
	Hồng Hà
	TN2801-2810
	10

	12
	Miếng trầu kỳ diệu
	Hồng Hà
	TN2811-2820
	10

	13
	Người cha và ba con trai
	Hồng Hà
	TN2821-2830
	10

	14
	Âu Cơ và Lạc Long Quân
	Mai Long
	TN2831-2840
	10

	15
	Truyện dân gian Việt Nam
	Vũ Văn Thắng
	TN75
	1

	16
	Sơn tinh – Thủy tinh
	Thiên Thiên
	TN62
	1

	17
	Chàng Đăm-Bri
	NXB Kim Đồng
	TN344
	1

	18
	Âu Cơ – Lạc Long Quân
	NXB Kim Đồng
	TN347, TN1435-1437
	4

	19
	Hai ông tiến sĩ
	NXB Kim Đồng
	TN351
	1

	20
	Tìm mẹ
	Nguyễn Huy Tưởng
	TN730-732, 1386-1388
	6

	21
	Nàng tiên hổ
	Ngô Hà Anh
	TN1222-1224
	3

	22
	Ông Gióng
	Tô Hoài
	TN1228-1230, 1485-1488
	7

	23
	Từ Thức gặp tiên
	NXB Đồng Nai
	TN1366-1368
	3

	24
	Hoàng tử Sam
	NXB Đồng Nai
	TN1162-1164
	3

	25
	Ngưu Lang – Chức Nữ
	Hồng Hà
	TN1400-1402
	3

	26
	Cây tre trăm đốt
	NXB Mỹ thuật
	TN1237, 1238, 1684
	3

	27
	Thạch Sanh
	NXB Mĩ thuật
	TN1681-1683
	3

	28
	Con chim khách màu nhiệm
	Thảo Hương
	TN1234-1236
	3

	29
	Con trai của thần mặt trời
	Nguyễn Thu Thủy
	TN1446-1448
	3

	30
	Ai giàu ba họ, ai khó ba đời
	Tô Hoài
	TN1072-1074
	3

	31
	Tấm thảm bay
	Hồ Thanh Thủy
	TN1479-1481
	3

	32
	Chưa đỗ ông Nghè đã đe hàng tổng
	Tô Hoài
	TN1108-1110
	3

	33
	Người con nuôi hiếu thảo
	Hồng Hà
	TN1225-1227. TN1397-1399
	6

	34
	Đồng tiền vạn lịch
	Lê Thanh Nga
	TN736-738
	3

	35
	Đám cưới chuột
	Tô Hoài
	TN1369-1371
	3

	36
	Năm hũ vàng
	Thụy Anh
	TN1414-1416
	3

	37
	Cóc kiện trời
	Vy Thanh
	TN328
	1

	38
	Anh em Kapin
	Tô Hoài
	TN326
	1

	39
	Chiếc áo tàng hình
	Minh Quốc
	TN84
	1

	40
	Hai ông tiến sĩ
	Hồng Hà
	TN351
	1

	41
	Người vợ thông minh
	Trần Ngọc
	TN727-729
	3

	42
	Ai mua hành tôi
	Minh Quốc
	TN1417-1419
	3

	43
	Nàng tiên gạo
	Phúc Thành
	TN1406-1408
	3

	44
	Nợ như chúa Chổm
	Song Hà
	TN1372-1374
	3

	45
	Tấm Cám
	Minh Quốc
	TN1389-1391
	3

	46
	Tú Uyên giáng kiều
	Diêm Điền
	TN1403-1405
	3

	47
	Bánh chưng bánh dày
	Hồng Hà
	TN1392-1396
	5

	48
	Hố vàng hố bạc
	Minh Quốc
	TN733-735
	3

	49
	Anh học trò và ba con quỷ
	Thụy Anh
	TN739-741, TN1201-1203
	6

	50
	Cất nhà giữa hồ
	Phạm Hổ
	TN1432-1434
	3

	51
	Chiếc gương thần
	Thanh Thúy
	TN1429-1431
	3

	52
	Em bé thông minh và tài trí
	Nguyễn Thị Vân Lâm
	TN1423-1425
	3

	53
	Ba chàng dũng sĩ
	Kim Tuyến
	TN1426-1478. 
	52


TRANH TRUYỆN LỊCH SỬ VIỆT NAM

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Mã
	Số bản

	1
	Lý Công Uẩn
	Nam Việt
	TN2631-2640
	10

	2
	Tô Hiến Thành
	Việt Quỳnh – Tạ Huy Long
	TN2641-2650
	10

	3
	Yết Kiêu – Dã Tượng
	Hà Ân
	TN2651-2660
	10

	4
	Lê Đại Hành
	An Cương
	TN2661-2670
	10

	5
	Hai Bà Trưng
	An Cương
	TN2671-2680
	10

	6
	Ngô Quyền
	An Cương
	TN2681-2690
	10

	7
	Lý Thường Kiệt
	Minh Hiếu
	TN2691-2700
	10

	8
	An Dương Vương
	Nguyễn Việt Hà
	TN2701-2710
	10

	9
	Đinh Bộ Lĩnh
	NamViệt
	TN2711-2720
	10

	10
	Bà Triệu
	An Cương
	TN2721-2730
	10

	11
	Trần Hưng Đạo
	Lê Vân
	TN2731-2740
	10

	12
	Đinh Tiên Hoàng
	Phạm Trường Khang
	TN3478-3480
	10

	13
	Những bậc hiền nhân trong lịch sử Việt Nam
	Nhóm tri thức Việt
	TN3481-3483
	3

	14
	Những liệt nữ trong lịch sử Việt Nam
	Nhóm tri thức Việt
	TN3484-3486
	3

	15
	Các đại công thần trong lịch sử Việt Nam
	Nhóm tri thức Việt
	TN3487-3489
	3

	16
	Các bậc vĩ nhân lập quốc trong lịch sử Việt Nam
	Nhóm tri thức Việt
	TN3490-3492
	3

	17
	Những danh tướng trong lịch sử Việt Nam
	Nhóm tri thức Việt
	TN3493-3495
	3

	18
	Các bậc văn nhân trong lịch sử Việt Nam
	Nhóm tri thức Việt
	TN3496-3498
	3

	19
	Trăng nước Chương Dương
	Hà Ân
	TN3499-3503
	4

	20
	Trên sông truyền hịch
	Hà Ân
	TN3504-3508
	4

	21
	Bên bờ thiên mạc
	Hà Ân
	TN3509-3511
	4

	22
	Danh nhân LSVN: Mưu thần Đinh Liệt
	Đinh Văn Đạt
	TN3518-3520
	3

	23
	LSVN: Nhà Trần suy vong
	Trần Bạch Đằng
	TN3527-3529
	3

	24
	LSVN: Thành lập nhà Trần
	Trần Bạch Đằng
	TN3533-3535
	3

	25
	LSVN: Nhà Lý suy vong
	Trần Bạch Đằng
	TN3530-3532
	3

	26
	LSVN:Nước Đại Việt
	Trần Bạch Đằng
	TN3536-3538
	3

	27
	LSVN:Nước Vạn Xuân
	Trần Bạch Đằng
	TN3539-3541
	3

	28
	LSVN:Chiến thắng giặc Nguyên-Mông lần thứ ba
	Trần Bạch Đằng
	TN3542-3544
	3

	29
	LSVN:Nhà Trần xây dựng đất nước
	Trần Bạch Đằng
	TN3545-3547
	3

	30
	LSVN: Ngô Quyền đại phá quân Nam Hán
	Trần Bạch Đằng
	TN3548-3550
	3

	31
	LSVN: Hồ Quý Ly chống giặc Minh
	Trần Bạch Đằng
	TN3551-3553
	3

	32
	LSVN: Hồ Quý Ly vị vua nhiều cải cách
	Trần Bạch Đằng
	TN3554-3556
	3

	33
	LSVN:Nhụy Kiều tướng quân Bà Triệu
	Trần Bạch Đằng
	TN3557-3559
	3

	34
	LSVN:Chiến thắng quân Mông lần thứ nhất
	Trần Bạch Đằng
	TN3560-3562
	3

	35
	LSVN:Mai Hắc Đế - Bố cái đại vương
	Trần Bạch Đằng
	TN3563-3565
	3

	36
	LSVN: Vua Lê Đại Hành
	Trần Bạch Đằng
	TN3566-3568
	3

	37
	LSVN:Xây đắp nhà Lý
	Trần Bạch Đằng
	TN3569-3571
	3

	38
	LSVN:Huyền sử đời Hùng
	Trần Bạch Đằng
	TN3572-3574
	3

	39
	LSVN:Lý Thường Kiệt
	Trần Bạch Đằng
	TN3575-3577, 52
	3

	40
	Ỷ Lan nguyên phi
	Trần Bạch Đằng
	TN3578-3580
	3

	41
	LSVN: Cờ lau vạn thắng vương
	Trần Bạch Đằng
	TN3581-3583
	3

	42
	LSVN:Trần Hưng Đạo
	Trần Bạch Đằng
	TN3584-3586
	3

	43
	LSVN:Vua Lê Thánh Tông
	Trần Bạch Đằng
	TN3587-3589
	3

	44
	LSVN:Nhà bác học Lê Quý Đôn
	Trần Bạch Đằng
	TN3590-3592
	3

	45
	Danh tướng Việt Nam (tập 1)
	Nguyễn Khắc Thuần
	TN48
	1

	46
	Danh tướng Việt Nam (tập 2)
	Nguyễn Khắc Thuần
	TN49
	1

	47
	Danh tướng Việt Nam (tập 3)
	Nguyễn Khắc Thuần
	TN50
	1

	48
	Chiến thắng giặc Nguyên Mông lần 3
	Trần Bạch Đằng
	TN51
	1

	49
	Em yêu sử Việt từ những câu chuyện hay tập 2, 3, 4
	Phương Nam
	TN1639-1650
	11

	50
	Kể chuyện Quang Trung
	Nguyễn Huy Tưởng
	TN182-184
	3

	51
	Thời hoa lửa
	Kim Đồng
	TN853-855
	3

	52
	Kim Đồng
	Tô Hoài
	TN126-128
	3

	53
	Danh tướng Phạm Ngũ Lão
	Hoàng Linh
	TN1454-1456, TN1636-1638
	6

	54
	Áp lực từ phương Bắc
	Nguyễn Khắc Thuần
	TN1054-1056
	3

	55
	Kết thúc một triều đại tập 15
	Nguyễn Khắc Thuần
	TN1057-1059
	3

	56
	Tuổi trẻ Hoàng Văn Thụ
	Tô Hoài
	TN974-976
	3

	57
	Đội thiếu niên du kích Thành Huế
	Văn Tùng
	TN161-163
	3

	58
	Đội thiếu niên tình báo Bát Sắt
	Phạm Thắng
	TN164-166
	3

	59
	Người con gái sông Kinh Thầy
	Đỗ Thị Hiền Hòa
	TN841-843
	3


TỦ SÁCH DANH NHÂN THẾ GIỚI
	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Mã
	Số bản

	1
	Nobel
	Han Kiên
	TN3266-3270
	5

	2
	Anhxtanh
	Han Kiên
	TN3271-3275
	5

	3
	Ê-đi-xơn
	Han Kiên
	TN3276-3280
	5

	4
	Na-pô-lê-ông
	Han Kiên
	TN3281-3285
	5

	5
	Niu-tơn
	Li Sơn Mi
	TN3286-3290
	5


TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT NAM
	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Mã
	Số bản

	1
	Tuyển tập truyện viết cho thiếu nhi sau CMT8
	Phong Thu
	TN06
	1

	2
	Ba người bạn
	Quách Thu Nguyệt
	TN 327
	1

	3
	Cóc kiện trời
	Vi Thanh
	TN 328
	1

	4
	Ba chú lợn ngộ nghĩnh
	NXB VHTT
	TN 329
	1

	5
	Món quà quý nhất
	Quách Thu Nguyệt
	TN 330
	1

	6
	Giai thoại Trạng Quỳnh
	Nguyễn Cao Cự
	TN 332
	1

	7
	Cô bé quàng khăn đỏ
	NXBVHTT
	TN 334, 335
	2

	8
	Chàng mọt sách
	NXB Kim Đồng
	TN 336
	1

	9
	Mèo và thỏ rừng
	Tô Hoài
	TN 338
	1

	10
	Em bé và con rồng
	Phạm Hổ
	TN 339
	1

	11
	Nói ngược cho vui
	Phạm Quang Vinh
	TN 340
	1

	12
	Ngày của hai chú chuột
	Nguyễn Thắng Vu
	TN 342
	1

	13
	Cây tre trăm đốt
	NXB Kim Đồng
	TN 246
	1

	14
	Truyện cổ tích các dân tộc thiểu số- tập 1.
	NXB Kim Đồng
	TN859-861
	3

	15
	Truyện cổ tích các dân tộc thiểu số- tập 2.
	NXB Kim Đồng
	TN862-864
	3

	16
	Anh em Kapin
	NXB Giáo dục
	TN326
	1

	17
	Sơn Tinh – Thủy Tinh
	Cổ tích
	TN62
	1

	18
	Ngưu Lang – Chức Nữ
	Cổ tích
	TN78
	1

	19
	Hổ và Mèo
	Cổ tích
	TN76
	1

	20
	Truyện cổ tích Việt Nam chọn lọc
	NXB Văn nghệ HCM
	TN98-101
	4


TRUYỆN CỔ TÍCH THẾ GIỚI
	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Mã
	Số bản

	1
	Chú lính chì dũng cảm
	Andecxen
	TN08
	1

	2
	Truyện cổ Ả rập
	Phạm Bích Liễu
	TN09
	1

	3
	Truyện cổ Grim
	Hữu Ngọc
	TN 10
	1

	4
	Không gia đình
	Hecto malo
	TN 11
	

	5
	Những tấm lòng cao cả
	Edmando de Amicis
	TN 25
	1

	6
	Chàng thủy thủ Ximbat
	NXB Kim Đồng
	TN 251-253
	3

	7
	Con chim xanh
	NXB Kim Đồng
	TN 254-256, 275
	3

	8
	Hạc trả ơn
	NXB Kim Đồng
	TN 257-259
	3

	9
	Chiếc mũ của vịt con
	Thụy Anh
	TN 260-262
	

	10
	Con ngỗng vàng
	NXB Kim Đồng
	TN 263-265
	3

	11
	Vịt con xấu xí
	Andecxen
	TN 266-268
	3

	12
	Hoàng tử và chim én
	NXB Kim Đồng
	TN 269-271
	3

	13
	Ông vua có đôi tai lừa
	NXB Kim Đồng
	TN 281-283
	3

	14
	Chú chó trung thành
	NXB Kim Đồng
	TN 284-286
	3

	15
	Giắc và cây đậu thần
	NXB Kim Đồng
	TN 287-289
	3

	16
	Ếch con khoác lác
	Trương Qua
	TN 290-292
	

	17
	Ba chiếc lông chim
	NXB Kim Đồng
	TN 293-295
	3

	18
	Những nhạc sĩ thành Brem
	NXB Kim Đồng
	TN 296-298
	3

	19
	Thỏ và chồn
	NXB Kim Đồng
	TN 299-301
	3

	20
	Quà tặng của người lùn
	Thần thoại Bắc Âu
	TN 337
	1

	21
	A-li-xơ ở xứ sở diệu kỳ
	Trương Hạnh
	TN 343
	1

	22
	Nàng bạch tuyết
	NXB Kim Đồng
	TN 349
	1

	23
	Truyện cổ Andecxen
	NXB Kim Đồng
	TN350
	1

	24
	Nàng tiên biển
	NXB Kim Đồng
	TN188-190
	3

	25
	Truyện cổ tích về tên tướng cướp
	NXB Kim Đồng
	TN158-160
	3

	26
	Cuộc phiêu lưu kỳ lạ
	NXB Kim Đồng
	TN248-250
	3

	27
	Cô ong nhỏ
	NXB Kim Đồng
	TN245-247
	3

	28
	Cáo và gà
	Ngụ ngôn
	TN333
	1

	29
	Cái cây biết nói
	Cổ tích
	TN77
	1

	30
	Công chúa lạc vào rừng lạ
	Cổ tích
	TN69
	1

	31
	Chú bé tí hon
	NXB Mĩ thuật
	TN79
	1

	32
	Chú mèo đi hia
	NXB Mĩ thuật
	TN80
	1

	33
	Anh chàng mọt sách
	Truyện cổ Trung Quốc
	TN336
	1

	34
	Nàng tiên ốc
	NXB Kim Đồng
	TN81
	1

	35
	Cô bé quàng khăn đỏ
	NXB VHTT
	TN334, 335
	2

	36
	Cô bé choàng khăn đỏ
	Charles Perrault
	TN197-199
	3

	37
	Bầy thiên nga
	Rosie Dickins
	TN649-651
	3

	38
	Bà chúa Tuyết
	Lesley Sims
	TN652-654
	3


TỦ SÁCH ĐOÀN ĐỘI
	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Mã
	Số bản

	1
	Lịch sử Đội TNTPHCM và phong trào TNVN
	Đào Ngọc Dung
	TN18
	1

	2
	Sổ tay Đoàn viên trong trường học
	Nguyễn Thế Truật
	TN19-21
	3

	3
	Sổ tay Đội viên trong trường học
	Nguyễn Thế Truật
	TN22-24
	3


KIẾN THỨC CHO THIẾU NHI
	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Mã
	Số bản

	1
	501 câu đố dành cho HS tiểu học.
	Phạm Thu Yến
	TN44
	1

	2
	Con ai thế này
	NXB trẻ
	TN47
	1

	3
	Vì sao cây thủy tiên ngâm nước mà vẫn nở hoa.
	Khánh Phương
	TN311-313
	3

	4
	Cuộc sống trong vườn thú
	Mai Hương
	
	

	5
	Tại sao chúng ta lại đỏ mặt 
	Phạm Quang Vinh
	TN352
	1

	6
	Tại sao chúng ta nổi da gà
	Nguyễn Mỹ Vinh
	TN353
	1

	7
	Tại sao chúng ta có màu da
	Nguyễn Mỹ Vinh
	TN354
	1

	8
	Những người bạn thân thiết (tập 1)
	NXB Kim Đồng
	TN355-537
	3

	9
	Những người bạn thân thiết (tập 2)
	NXB Kim Đồng
	TN358-360
	3

	10
	Những người bạn thân thiết (tập 3)
	NXB Kim Đồng
	TN361-363
	3

	11
	Những người bạn thân thiết (tập 4)
	NXB Kim Đồng
	TN364-366
	3

	12
	Những người bạn thân thiết (tập 5)
	NXB Kim Đồng
	TN367-369
	3

	13
	Những người bạn thân thiết (tập 6)
	NXB Kim Đồng
	TN370-372
	3

	14
	Những người bạn thân thiết (tập 7)
	NXB Kim Đồng
	TN373-375
	3

	15
	Những người bạn thân thiết (tập 8)
	NXB Kim Đồng
	TN376-378
	3

	16
	Những người bạn thân thiết (tập 9)
	NXB Kim Đồng
	TN379-381
	3

	17
	Những người bạn thân thiết (tập 10)
	NXB Kim Đồng
	TN382-384
	3

	18
	Những người bạn thân thiết (tập 11)
	NXB Kim Đồng
	TN385-387
	3

	19
	Những người bạn thân thiết (tập 12)
	
	TN388-390
	3

	20
	Các loài động vật trên thế giới
	Sylivie Gauthier
	TN391-393
	3

	21
	Vườn thú
	Laurent bessol
	TN394-396
	3

	22
	Bờ biển
	Agnes Vandewiele
	TN397-399
	3

	23
	Rừng
	Valerie Videan
	TN400-402
	3

	24
	Xiếc
	Daniele Schulthess
	TN403-405
	3

	25
	Những kinh nghiệm đầu tiên chuyển nhà
	Anne Givardi
	TN406-408
	3

	26
	Những kinh nghiệm đầu tiên đi khám bệnh
	Anne Givardi
	TN409-411
	3

	27
	Những kinh nghiệm đầu tiên trị bệnh tại bệnh viện
	Anne Givardi
	TN412-414
	3

	28
	Những kinh nghiệm đầu tiên đi máy bay
	Anne Givardi
	TN415-417
	3

	29
	Những kinh  nghiệm đầu tiên được nuôi cún con
	Anne Givardi
	TN418-420
	3

	30
	Những kinh nghiệm đầu tiên đi học
	Anne Givardi
	TN421-423
	3

	31
	Những kinh nghiệm đầu tiên đi dự tiệc
	Anne Givardi
	TN424-426
	3

	32
	Những kinh nghiệm đầu tiên gặp nhau
	Anne Givardi
	
	

	33
	Những kinh nghiệm đầu tiên có em bé
	Anne Givardi
	TN430-432
	3

	34
	Thế giới quanh ta (tập 1 – khám phá tự nhiên)
	Hà Việt Anh
	TN4
	1

	35
	Thế giới quanh ta (tập 2 – con người và sự sống)
	Hà Việt Anh
	TN5
	1

	36
	Tri thức bách khoa về thực vật
	Vũ Liên Hoàn
	TN445-447
	3

	37
	Tri thức bách khoa về vũ trụ, thiên văn
	Nguyễn Thu Hiền
	TN448-450
	3

	38
	Tri thức bách khoa về tự nhiên
	Phi Phong
	TN451-453
	3

	39
	Tri thức bách khoa về động vật.
	Phi Phong
	TN454-456
	3

	40
	Ông ơi ! Vì sao lại thế
	Chu Công Phùng
	TN30-31
	2

	41
	Câu đố Việt Nam
	Võ Hồng Thiên Nữ
	TN86
	1

	42
	Làn da khỏe đẹp
	Nguyễn Xuân Hiền
	TN176-178
	3

	43
	101 truyện mẹ kể con nghe
	Nguyễn Tiến Chiêm
	TN66
	1

	44
	Bác sĩ vui tính trả lời
	Lã Vĩnh Quyên
	TN979-980
	2

	45
	Những câu hỏi kỳ thú
	Phương Hiếu
	TN986
	1


KIẾN THỨC THẾ HỆ MỚI

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Mã
	Số bản

	1
	Chim
	David Burnie
	TN694-696
	3

	2
	Người da đỏ Bắc Mỹ
	David Burdoch
	TN697-699
	3

	3
	Châu Phi
	Yvonne Ayo
	TN700-702
	3

	4
	Rừng nhiệt đới
	Theresa Greenaway
	TN703-705
	3

	5
	Các nên văn minh cổ Châu Mỹ
	Elizabeth Baquedano
	TN706-708
	3

	6
	Voi
	Ian Redmond
	TN709-711
	3

	7
	Kể chuyện các nhà vật lý
	Vũ Quí Khôi
	TN898-900
	3

	8
	Kể chuyện các nhà sinh học
	Lê Nguyên Long
	TN901-903
	3

	9
	Cuộc sống trong vườn thú
	Mai Hương
	TN314-316
	3

	10
	Những bước đi đầu tiên tập 1
	Stêphn Bennington
	TN320-322
	3

	11
	Làm bạn với máy tính tập 2
	Stêphn Bennington
	TN323-325
	3


TỦ SÁCH HƯỚNG NGHIỆP
	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Mã
	Số bản

	1
	Ngành công nghệ hóa học
	Nguyễn Thắng Vu
	TN793-795
	3

	2
	Nghề phục chế
	Nguyễn Thắng Vu
	TN796-798
	3

	3
	Nghề môi trường
	Nguyễn Thắng Vu
	TN799-801
	3

	4
	Ngành thuế
	Nguyễn Thắng Vu
	TN802-804
	3

	5
	Nghề báo
	Nguyễn Thắng Vu
	TN805-807
	3

	6
	Nghề dược
	Nguyễn Thắng Vu
	TN808-810
	3

	7
	Nghề kiểm toán
	Nguyễn Thắng Vu
	TN811-813
	3

	8
	Nghề luật
	Nguyễn Thắng Vu
	TN814-816
	3

	9
	Ngành điện tử viễn thông
	Nguyễn Thắng Vu
	TN817-819
	3

	10
	Nghề kiến trúc
	Nguyễn Thắng Vu
	TN820-822
	3

	11
	Ngành phát triển phần mềm
	Nguyễn Thắng Vu
	TN823-825
	3

	12
	Nghề phiên dịch
	Nguyễn Thắng Vu
	TN941-943
	3

	13
	Ngành xuất bản
	Nguyễn Thắng Vu
	TN944-946
	3

	14
	Nghề ngoại giao
	Nguyễn Thắng Vu
	TN947-949
	3

	15
	Nghề ngân hàng
	Nguyễn Thắng Vu
	TN950-952
	3

	16
	Nghề sư phạm
	Nguyễn Thắng Vu
	TN953-955
	3

	17
	Ngành công an
	Nguyễn Thắng Vu
	TN956-958
	3

	18
	Nghề PR quan hệ công chúng
	Nguyễn Thắng Vu
	TN959-961
	3

	19
	Nghề quảng cáo
	Nguyễn Thắng Vu
	TN962-964
	3

	20
	Nghề thiết kế thời trang
	Nguyễn Thắng Vu
	TN965-967
	3

	21
	Nghề y
	Nguyễn Thắng Vu
	TN968-970
	3

	22
	Ngành du lịch
	Nguyễn Thắng Vu
	TN971-973
Xong
	3


KIẾN THỨC DÀNH CHO LỨA TUỔI NHI ĐỒNG

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Mã
	Số bản

	1
	Thoát hiểm khi ở nhà
	Vũ Bội Tuyền
	TN433-435, TN904-906
	6

	2
	Thoát hiểm khi bị thương
	Vũ Bội Tuyền
	TN436-438, TN926-928
	6

	3
	Thoát hiểm trong tình huống bất ngờ
	Vũ Bội Tuyền
	TN439-441, 922-924
	6

	4
	Thoát hiểm khi ở ngoài đường
	Vũ Bội Tuyền
	TN442-444
	3

	5
	Vệ sinh ăn uống và giấc ngủ
	Thái Quang Sa
	TN907-909
	3

	6
	Vận động và sức khỏe bốn mùa
	Thái Quang Sa
	TN910-912
	3

	7
	An toàn khi vui chơi
	Vũ Bội Tuyền
	TN913-915
	3

	8
	An toàn trong sinh hoạt
	Vũ Bội Tuyền
	TN916-918
	3

	9
	Để em được mọi người tiếp nhận
	Vũ Bội Tuyền
	TN919-921
	3

	10
	An toàn khi ra đường
	Vũ Bội Tuyền
	TN929-93
	3


SÁCH NGHỆ THUẬT

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Mã
	Số bản

	1
	Nghệ thuật Việt Nam
	Nguyễn Thắng Vu
	TN856-858
	3

	2
	Những thành phố Việt Nam
	Nguyễn Thắng Vu
	TN925
	1

	3
	Vũng Tàu thành phố ba mặt biển
	Nguyễn Thắng Vu
	TN236-238
	3

	4
	Nha Trang – thành phố lộng gió biển
	Nguyễn Thắng Vu
	TN239-241
	3

	5
	Sa Pa thành phố trong mấy
	Nguyễn Thắng Vu
	TN784-786
	3

	6
	Kiến trúc và quang cảnh Đà Nẵng
	Nguyễn Thắng Vu
	TN787-789
	3

	7
	Thượng Hải –vẻ đẹp phương Đông
	Nguyễn Thắng Vu
	TN790-792
	3

	8
	Luân Đôn cổ kính và hiện đại
	Nguyễn Thắng Vu
	TN877-879
	3

	9
	Đô thị cổ Tô Châu
	Nguyễn Thắng Vu
	TN880-882
	3

	10
	Cổng lớn LaDefense
	Nguyễn Thắng Vu
	TN883-885
	3

	11
	Kiến trúc sư Alvaro Sira
	Nguyễn Thắng Vu
	TN886-888
	3

	12
	Sydey – điểm sáng nam bán cầu
	Nguyễn Thắng Vu
	TN889-891
	3


TỦ SÁCH VÀNG

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Mã
	Số bản

	1
	Dế mèn, chim gáy, bồ nông
	Tô Hoài
	TN134-136
	6

	2
	Trăng nước Chương Dương
	Hà Ân
	TN140-142
	3

	3
	Ngựa trắng
	Hoàng Nguyên Cát
	TN167-169
	3

	4
	Chùa Đàn
	Nguyễn Tuân
	TN679-681
	3

	5
	Thi nhân Việt Nam
	Hoài Thanh
	TN682-684
	3

	6
	Thượng Kinh Ký Sự
	Hải Thượng Lãn Ông
	TN685-687
	3

	7
	Người mẹ cầm súng
	Nguyễn Thi
	TN688-690
	3

	8
	Đất nước đứng lên
	Nguyên Ngọc
	TN871-873
	3

	9
	Nhà Chử, đảo hoang, chuyện nỏ thần
	Tô Hoài
	TN874-876
	3


PAGE  
1

